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PHẦN I. ĐỌC HIỂU 

Câu 1:  

Theo đoạn trích, các vận động viên tham dự SEA Games 32 đã nỗ lực đến cùng vì 

tình yêu thể thao, màu cờ sắc áo Tổ quốc và cả cuộc sống mưu sinh mà họ đang phải 

đối mặt.  

Câu 2: 

 Câu: "SEA Games không chỉ lấp lánh trên mỗi tấm huy chương, mà nó còn được tô 

điểm rực rỡ bởi con người đã tạo nên những kỳ tích" được hiểu như sau:  

- Tấm huy chương là giải thưởng cho mỗi vận động viên, đại diện cho sự chiến thắng, 

đó là điều mà vận động viên nào cũng mong chờ khi tham gia SEA Games.  

- Tuy nhiên, ngoài những tấm huy chương thì việc một tuyển thủ vô cùng tài năng, 

đó cũng là những tuyển thủy quyết tâm về đích chứ không bỏ cuộc,... tất cả những 

điều đó chính là thứ đã tô điểm rực rỡ cho SEA Games.  

Câu 3: 

Biện pháp tu từ so sánh trong câu: "Dù đã kiệt quệ, mưa như trút nước hắt vào cơ 

thể nhỏ bé nhưng Samnang quyết không bỏ cuộc" có tác dụng:  

+ Tác giả so sánh mưa với trút nước, ý nói tới cường độ mạnh, lượng mưa nhiều, 

làm sinh động lời văn và khiến cho người đọc dễ liên tưởng.  

+ Bên cạnh đó, biện pháp so sánh được sử dụng cũng làm rõ ý chí quyết tâm về đích 

của Samnang.  

Câu 4:  

Học sinh trả lời theo suy nghĩ của mình.  

Câu trả lời tham khảo:  

- Những bài học cuộc sống mà đoạn trích gợi ra cho em là: 

+ Khi đã bắt tay làm một việc nào đó thì hãy quyết tâm làm đến cùng, không được 

bỏ dở giữa chừng.  

+ Đạt được thành quả tốt là điều đáng trân trọng, tuy nhiên điều đáng trân trọng hơn 

chính là công sức của mỗi người trên đường nỗ lực để đạt được thành quả đó.  

PHẦN II. TẬP LÀM VĂN  

Câu 1:  

* Về hình thức, bài làm dưới dạng đoạn văn khoảng 200 chữ.  

* Về nội dung, bài làm có những nội dung chính sau đây:  
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- Giới thiệu khái quát vấn đề nghị luận: mỗi người cần nỗ lực vươn lên trong cuộc 

sống. 

a) Giải thích: 

- Nỗ lực là chăm chỉ, cố gắng hết sức cho một việc gì đó. 

b) Biểu hiện: 

- Không ngại khó, ngại khổ, luôn cố gắng vươn lên. 

- Kiên định và chắc chắn trong suy nghĩ của bản thân. 

- Có ước mơ và cố gắng theo đuổi những mục tiêu mình đề ra. 

c) Ý nghĩa: 

- Giúp ta có sức mạnh vượt qua khó khăn, thử thách và hướng đến những điều tốt 

đẹp hơn. 

- Đạt được những kế hoạch, mục tiêu mà bản thân đặt ra. 

- Có được những mối quan hệ xã hội tốt đẹp. 

d) Phản đề: 

- Có một số người lười biếng, luôn trì hoãn. 

- Chúng ta cần phân biệt rõ sự khác nhau giữa nỗ lực làm việc và cố chấp theo đuổi 

những cái xa vời không thuộc về mình. 

e) Bài học nhận thức và hành động: 

- Mỗi chúng ta cần không ngừng học hỏi và cố gắng từng ngày. 

- Đặt ra cho bản thân những mục tiêu và từng bước thực hiện. 

- Có cái nhìn lạc quan, tin tưởng vào tương lai. 

- Rèn luyện cho mình một sức khỏe, tinh thần tốt. 

Câu 2:  

* Về hình thức, bài làm dưới dạng bài văn, có đủ 3 phần: mở bài, thân bài, kết bài.  

* Về nội dung, bài làm có những nội dung chính sau:  

a, Vẻ đẹp của sự cảm thông, chia sẻ sâu sắc những tâm tư thầm kín 

- Thấu hiểu hoàn cảnh gia đình của nhau, thấu hiểu nỗi lòng riêng tư của người bạn 

lính, chia sẻ niềm thương nhớ, nặng lòng với quê hương bạn: 

Ruộng nương anh gửi bạn thân cày 

Gian nhà không mặc kệ gió lung lay 

- Hiểu được sự hy sinh thầm lặng, sự nhớ thương mong ngóng của những người ở 

hậu phương 

+ Hình ảnh hoán dụ giếng nước, gốc đa gợi lên hình ảnh về quê hương, người thân 

nơi hậu phương của người lính 
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+ Họ cùng sống với nhau trong kỷ niệm, nỗi nhớ nhà, cùng nhau vượt lên nỗi nhớ 

đó để chiến đấu 

b, Vẻ đẹp của việc đồng cam cộng khổ với hoàn cảnh chiến đấu ác liệt, đau 

thương 

- Họ chia sẻ những gian lao, khổ cực, thiếu thốn trong cuộc đời người lính “Sốt run 

người vầng trán ướt mồ hôi”, “áo rách vai”, “chân không giày”. 

- Họ cùng nhau trải qua khó khăn, khắc nghiệt trong chiến đấu: 

+ Tác giả xây dựng những câu thơ sóng đôi, đối ứng nhau, bao giờ người lính cũng 

nhìn bạn nói về bạn trước khi nói tới mình. 

+ Cách nói thể hiện nét đẹp thương người như thể thương thân, trọng người hơn 

mình. 

+ Tình đồng chí, tri kỷ đã giúp họ vượt lên trên buốt giá. 

- Họ quên mình để động viên nhau, cùng nhau vượt lên trên buốt giá và những bàn 

tay động viên, truyền cho nhau hơi ấm. 

“Thương nhau tay nắm lấy bàn tay”. 

- Yêu thương nhau bằng cả tấm lòng chân thành sâu nặng với những cử chỉ nghĩa 

tình. 

- Họ cùng nhau vượt qua mọi gian khổ với tinh thần lạc quan, sức mạnh của tình 

đồng đội “miệng cười buốt giá”. 

→ Sức mạnh của tình đồng chí được thể hiện trong khó khăn gian khổ. 

 


